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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tên gói thầu: Sửa chữa lớn xe ô tô, xe chuyên dùng	
 - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2026
- Thời gian thực hiện gói thầu: 3 tháng
2. Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu Sửa chữa lớn xe ô tô, xe chuyên dùng theo phạm vi cung cấp chi tiết tại Mẫu số 01A. 
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Phạm vi thực hiện
	Stt
	Nội dung công việc
	Mô tả dịch vụ
	Đvt
	SL

	A
	FORD RANGER 50A 00855
	
	 
	 

	
	I. PHẦN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
	
	 
	 

	1
	Thay nhớt máy Castrol ( 02 lần )
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	14,7

	2
	Thay lọc nhớt động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	3
	Vệ sinh, cân chỉnh thắng trước, sau + chỉnh thắng tay (02 lần )
	
	Lần
	2

	4
	Công bảo dưỡng xe định kỳ ( 02 lần )
	
	Lần
	2

	
	II. PHẦN ĐIỆN 
	
	 
	 

	1
	Thay bóng đèn thắng
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bóng
	2

	2
	Lắp màng hình Android 9 inch + camera lùi xe + tích hợp Vifi, Vietmap, mặt dưỡng
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bộ
	1

	3
	Thay công tắc điện chỉnh mặt gương kính hậu
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	4
	Thay moter chỉnh mặt gương kính hậu trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	5
	Công tháo lắp, kiểm tra, thay thế phụ tùng
	
	Xe
	1

	
	III. PHẦN ĐỘNG CƠ 
	
	 
	 

	1
	Thay chổi cao su gạt mưa kính lái trước Silicon
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	2
	Thay nước giải nhiệt động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	4

	3
	Thay dầu trợ lực lái
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	1,5

	4
	Thay dầu thắng
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	1,5

	5
	Thay nhớt cầu
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	3,2

	6
	Thay nhớt hộp số
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	4,3

	7
	Thay bộ dây cuaroa ngoài động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bộ
	1

	8
	Thay bạc đạn tỳ dây cuaroa động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	9
	Công tháo lắp kiểm tra, thay thế phụ tùng
	
	Xe
	1

	
	IV. PHẦN GẦM 
	
	 
	 

	1
	Thay rotuyn trụ trên gầm trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	2
	Thay rotuyn trụ dưới gầm trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	3
	Thay cao su chân máy ngang trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	4
	Thay bộ cao su chụp bụi + mỡ láp ngang gầm trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bộ
	4

	5
	Thay cổ dê láp
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	8

	6
	Thay bộ ron + cao su chụp bụi bơm con thắng trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bộ
	4

	7
	Thay piston bơm con thắng trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	4

	8
	Thay bơm con thắng sau trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	9
	Thay bộ bulong ắc thắng trước + cao su chụp bụi + làm lại ren ắc
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bộ
	4

	10
	Thay rotuyn lái đầu ngoài trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	11
	Công tháo lắp, kiểm tra, thay thế phụ tùng, cân chỉnh gầm, tay lái, xả gió thắng, bơm mỡ gầm
	
	Xe
	1

	B
	KIA K3000S 50M 00677
	
	 
	 

	
	I. PHẦN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
	
	 
	 

	1
	Thay nhớt máy Castrol ( 02 lần )
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	14,7

	2
	Thay lọc nhớt động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	3
	Vệ sinh, cân chỉnh thắng trước, sau + chỉnh thắng tay
	
	Bánh
	4

	4
	Công bảo dưỡng xe định kỳ ( 02 lần )
	
	Lần
	2

	
	II. PHẦN ĐỘNG CƠ 
	
	 
	 

	1
	Thay lọc gió động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	2
	Thay chổi cao su gạt mưa kính lái trước Silicon
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	3
	Thay nước giải nhiệt động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	8

	4
	Phục hồi, thay bộ ron phốt, cân chỉnh bơm cao áp nhiên liệu
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cụm
	1

	5
	Phục hồi, thay đót kim, cân chỉnh béc phun nhiên liệu
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	4

	6
	Thay bóng đèn thắng
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bóng
	2

	7
	Thay bóng đèn pha cos trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bóng
	2

	8
	Thay nắp két nước động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	9
	Thay ống nước lớn động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Ống
	2

	10
	Công tháo lắp kiểm tra, thay thế phụ tùng, cân chỉnh động cơ
	
	Xe
	1

	
	III. PHẦN GẦM 
	
	 
	 

	1
	Thay cao su sinlock chữ A trên gầm trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	4

	2
	Thay rotuyn trụ dưới gầm trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	3
	Thay rotuyn trụ trên gầm trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	4
	Thay phuộc nhún trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cây
	2

	5
	Thay phuộc nhún sau trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cây
	2

	6
	Thay lá nhíp sau
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	7
	Công thợ tháo lắp, kiểm tra, thay thế phụ tùng, cân chỉnh gầm, bơm mỡ gầm, cảo ép cao su sinlock
	
	Xe
	1

	C
	JAC 50M 00754
	
	 
	 

	
	I. NGOẠI THẤT
	
	 
	 

	1
	Thay sắt xi dọc, ngang thùng sau xe
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Trọn gói
	1

	2
	Gia cố + thay thế đoạn xương sắt xi dọc khung gầm xe bị mục
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Trọn gói
	1

	3
	Thay tole vá mục sàn thùng sau xe
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Trọng gói
	1

	4
	Sơn chống sét gầm xe + sàn thùng sau xe, sắt xi dọc khung gầm xe
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Trọn gói
	1

	5
	Vật liệu phụ tháo lắp, sửa chữa, hoàn thiện ( đá mài, đá cắt, que hàn, gió đá..... )
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Trọn gói
	1

	6
	Công thợ tháo lắp, cẩu hạ thùng xe, tháo lắp hệ thống gầm xe
	
	Xe
	1

	
	II. PHẦN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
	
	 
	 

	1
	Thay nhớt máy Castrol ( 02 lần )
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	13

	2
	Thay lọc nhớt động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	3
	Công bảo dưỡng xe định kỳ ( 02 lần )
	
	Lần
	2

	
	III. PHẦN ĐIỆN 
	
	 
	 

	1
	Thay bình điện nước GS 80AH
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	2
	Thay bóng đèn pha cos trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bóng
	2

	3
	Thay bóng đèn thắng, đèn xinhan
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bóng
	4

	4
	Bảo dưỡng đề khởi động, thay than đề, solenoid đề, tiếp điểm đề
	
	Cái
	1

	5
	Bảo dưỡng máy phát điện, thay than máy phát điện, bạc đạn máy phát, tiết chế máy phát điện
	
	Cái
	1

	6
	Súc rửa, vệ sinh, đánh bóng đèn pha cos trước trái, phải
	
	Cái
	2

	7
	Công tháo lắp kiểm tra, thay thế phụ tùng, cân chỉnh độ sáng đèn xe, kiểm tra đo rò, đo sạc
	
	Công
	1

	
	IV. PHẦN ĐỘNG CƠ 
	
	 
	 

	1
	Thay bộ dây cuaroa động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bộ
	1

	2
	Thay puly bạc đạn tăng dây cuaroa động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	3
	Thay lọc nhiên liệu dầu động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	4
	Thay lọc gió động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	5
	Thay nước giải nhiệt động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	8

	6
	Súc rửa két nước, hệ thống nước giải nhiệt động cơ
	
	Hệ thống
	1

	7
	Thay nắp két nước động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	8
	Dung dịch súc rửa, vệ sinh buồng đốt động cơ, bơm cao áp dầu , béc phun dầu
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Chai
	2

	9
	Thay bơm nước động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	10
	Thay ống nước lớn két nước động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Ống
	2

	11
	Thay cổ dê ống nước két nước
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	4

	12
	Thay bơm tổng ly hợp
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	13
	Thay bơm dưới ly hợp
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	14
	Thay dầu bơm ly hợp
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Xe
	1

	15
	Công tháo lắp kiểm tra, thay thế phụ tùng, xả gió ly hợp
	
	Xe
	1

	
	V. PHẦN MÁY LẠNH
	
	 
	 

	1
	Thay cụm lốc lạnh + đầu bơm ga lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cụm
	1

	2
	Thay dàn nóng giải nhiệt ga máy lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	3
	Thay lọc ga máy lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	4
	Thay van tiết lưu máy lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	5
	Thay ga máy lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Xe
	1

	6
	Thay dầu lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Xe
	1

	7
	Thay ron hệ thống lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Xe
	1

	8
	Thay van áp ga cao, áp ga thấp
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	9
	Thay đoạn ống ga áp cao máy lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Ống
	1

	10
	Súc rửa, vệ sinh dàn lạnh
	
	Cái
	1

	11
	Công tháo lắp kiểm tra, thay thế phụ tùng, thử xì, sạc ga máy lạnh
	
	Xe
	1

	
	VI. PHẦN THẮNG TRƯỚC SAU 
	
	 
	 

	1
	Thay má bố thắng trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Miếng
	4

	2
	Thay má bố thắng sau trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Miếng
	4

	3
	Thay bơm con thắng trước sau
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	6

	4
	Thay dầu thắng
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	1,5

	5
	Gia công mài, vớt tăng bua thắng trước sau
	
	Cái
	4

	6
	Thay bơm tổng thắng
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cụm
	1

	7
	Công tháo lắp kiểm tra, thay thế phụ tùng, cân chỉnh lực thắng, xả gió thắng
	
	Xe
	1

	
	VII. PHẦN VỎ XE 
	
	 
	 

	1
	Thay vỏ xe Casumina 7.00-16
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	6

	2
	Thay bộ ruột, yếm Casumina 7.00-16
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bộ
	1

	3
	Công thay thế, cân chỉnh tay lái
	
	Xe
	1

	D
	FORD RANGER 50M 00160
	
	 
	 

	
	I. PHẦN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
	
	 
	 

	1
	Thay nhớt máy Castrol ( 02 lần )
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	13

	2
	Thay lọc nhớt động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	3
	Kiểm tra vệ sinh, cân chỉnh thắng xe trước, sau + chỉnh thắng tay ( 03 lần )
	
	Lần
	2

	4
	Siết gầm xe + bơm mỡ gầm xe
	
	Xe
	1

	5
	Công bảo dưỡng xe định kỳ ( 02 lần )
	
	Lần
	2

	
	II. PHẦN ĐIỆN 
	
	 
	 

	1
	Thay bóng đèn thắng + đèn xinhan
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bóng
	3

	2
	Thay đèn lái sau trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	3
	Thay bóng đèn pha cos trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bóng
	2

	4
	Thay bộ moter lock cửa xe tự động trước sau
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	4

	5
	Thay bình điện khô GS 90AH
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	6
	Thay chìa khóa remote lock cửa xe tự động
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	7
	Bảo dưỡng đề khởi động, thay than, tiếp điểm đề
	
	Cái
	1

	8
	Bảo dưỡng máy phát điện, thay than, bạc đạn máy phát
	
	Cái
	1

	9
	Công tháo lắp kiểm tra, thay thế phụ tùng, đo rò, đo sạc, cân chỉnh độ sáng đèn
	
	Xe
	1

	
	III. PHẦN ĐỘNG CƠ 
	
	 
	 

	1
	Thay bộ dây cuaroa ngoài
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bộ
	1

	2
	Thay puly bạc đạn tỳ dây cuaroa lốc lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	3
	Thay dây cuaroa cam động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Sợi
	1

	4
	Thay puly bạc đạn tăng dây cuaroa cam động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cụm
	1

	5
	Thay phốt đầu cốt cam
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	6
	Thay phốt đầu cốt máy
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	7
	Thay lọc gió động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	8
	Thay cao su chân máy ngang trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	9
	Công tháo lắp kiểm tra, thay thế phụ tùng, cân cam động cơ
	
	Xe
	1

	
	IV. PHẦN MÁY LẠNH
	
	 
	 

	1
	Thay cụm lốc lạnh + đầu bơm ga lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cụm
	1

	2
	Thay dàn nóng giải nhiệt ga máy lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	3
	Thay lọc ga máy lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	4
	Thay dầu lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Xe
	1

	5
	Thay ga máy lạnh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Xe
	1

	6
	Thay ron hệ thống đường ống ga
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Xe
	1

	7
	Công tháo lắp kiểm tra, thay thế phụ tùng, sạc ga máy lạnh
	
	Xe
	1
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	I. PHẦN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
	
	 
	 

	1
	Thay nhớt máy Castrol ( 04 lần )
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lít
	21

	2
	Thay lọc nhớt động cơ ( 03 lần )
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	3

	3
	Kiểm tra vệ sinh, cân chỉnh thắng trước, sau + chỉnh thắng tay ( 04 lần )
	
	Lần
	4

	4
	Bảo dưỡng + tra mỡ ắc thắng xe ( 02 lần )
	
	Lần
	2

	5
	Công bảo dưỡng xe định kỳ( 04 lần )
	
	Lần
	4

	
	II. PHẦN ĐỘNG CƠ 
	
	 
	 

	1
	Thay chổi cao su gạt mưa kính lái trước Silicon
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cây
	2

	2
	Thay bugi đánh lửa động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	6

	3
	Thay ron cò
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	2

	4
	Thay phốt chặn nhớt lỗ bugi đánh lửa
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	6

	5
	Thay bơm xăng điện động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	6
	Thay cảm biến đo lưu lượng khí nạp trên đường ống gió động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	7
	Keo chuyên dùng làm kín
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Tuýp
	1

	8
	Dầu rửa, dụng cụ vệ sinh
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Lần
	1

	9
	Thay lọc gió động cơ
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Cái
	1

	10
	Thay bóng đèn pha cos trước trái, phải
	Thay mới chính hãng hoặc tương đương
	Bóng
	2

	11
	Công tháo lắp kiểm tra, thay thế phụ tùng, hạ nâng thùng xăng
	
	Xe
	1


3.2. Yêu cầu chung
- Vật tư phụ tùng thay thế: 
+ Mới 100%, chưa qua sử dụng
+ Phù hợp tính năng kỹ thuật của xe
+ Có đầy đủ: Mã hiệu; Nhà sản xuất; Xuất xứ
+ Cung cấp tài liệu chứng minh: Catalogue/ Datasheet / hình ảnh sản phẩm
3.3. Yêu cầu khác
- Năng lực thực hiện dịch vụ: Có giấy chứng nhận phù hợp TCVN 11794:2017 về “Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự - yêu cầu chung”
- Nhà thầu phải có văn bản cam kết sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian tối đa 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư (văn bản cam kết ghi rõ tên, địa chỉ của đại diện hoặc cam kết do nhà thầu thực hiện).
- Nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận xe tại trụ sở của Chủ đầu tư, tự thực hiện việc di chuyển xe đến trung tâm bảo dưỡng của Nhà thầu và bàn giao trả xe lại địa điểm ban đầu sau khi hoàn tất dịch vụ. Mọi chi phí vận chuyển, nhiên liệu và rủi ro trong quá trình di chuyển do Nhà thầu chịu trách nhiệm.
- Điều kiện để bàn giao xe đưa vào sử dụng: chỉ được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng khi nhà thầu có cam kết đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế, đạt các tiêu chuẩn theo đăng kiểm quy định và có cam kết chất lượng của nhà thầu.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.
+ Các bên sẽ tham gia thực hiện kiểm tra thực tế trước khi thực hiện dịch vụ đồng thời lập biên bản kiểm tra có xác nhận của đại diện hai bên.
+ Đối với các bộ phận thay thế có thông tin về mã hiệu/chủng loại/ số seri, ... cần ghi rõ thông tin trong biên bản nghiệm thu sửa chữa.
+ Nhà thầu đã thay thế vật tư theo đúng yêu cầu, các hệ thống được sửa chữa hoạt động tốt, chạy thử đạt yêu cầu.
+ Có xác nhận xe đạt yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định đăng kiểm.
+ Có đầy đủ hồ sơ:
++ Biên bản sửa chữa
++ Danh mục vật tư
++ Hình ảnh trước – sau
++ Kết quả kiểm tra kỹ thuật

